	
	



BÀI 41: THỰC HÀNH TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
Mục tiêu
· Kiến thức

· Trình bày được các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất được một số biện pháp khắc phục.
· Kĩ năng

· Quan sát, phân tích thực trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương.
· Điều tra, thu thập, phân tích dữ liệu về ô nhiễm môi trường.
I. CÁC DẠNG BÀI TẬP
· Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 (SGK trang 170): Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường?
Hướng dẫn giải

Bảng 1. Các nhân tố sinh thái trong môi trường điều tra ô nhiễm

	Nhân tố vô sinh
	Nhân tố hữu sinh
	Hoạt động của con người trong môi trường

	· Ánh sáng, đất, nước, không khí,…

· Rác thải: bao nilon, hộp xốp, đất đá.
	· Thực vật: bàng, xà cừ, cỏ, chuối,…

· Động vật: chó, mèo, lợn, gà, ruồi, muỗi,…

· Vi sinh vật: virut, vi khuẩn, vi nấm,…

· Con người.
	· Đun nấu.

· Xả rác.

· Đi lại bằng phương tiện cơ giới.

· Xây dựng nhà cửa.

· Chăn nuối.

· Sản xuất thủ công nghiệp.


Bảng 2. Điều tra tình hình và mức độ ô nhiễm

	Các tác nhân gây ô nhiễm
	Mức độ

 ô nhiễm
	Nguyên nhân gây 

ô nhiễm
	Đề xuất biện pháp khắc phục

	Khí thải
	Rất ô nhiễm 
	Đun nấu, hoạt động giao thông vận tải.
	· Thu gom và xử lí rác đúng cách, đổ rác đúng nơi quy định, tái sử dụng rác.

· Tăng cường sử dụng năng lượng sạch thay thế cho xăng, dầu, khí ga,…

· Tích cực vệ sinh nhà ở và nơi công cộng.

· Bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lí.

· Trồng nhiều cây xanh.

· Nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường.

	Nước thải
	Nhiều
	Nước thải sinh hoạt và chế biến.
	

	Chất thải rắn
	Nhiều
	Xây dựng, hoạt động xả rác của người dân.
	

	Hóa chất 
	Ít
	Từ nhu cầu trong chăn nuôi, trồng trọt (thuốc trừ sâu, phân bón,…).
	

	Tiếng ồn
	Nhiều
	Hoạt động giao thông vận tải, giải trí.
	

	Vi sinh vật gây bệnh
	Nhiều
	Xác sinh vật, rác thải không được xử lí hợp vệ sinh.
	


Ví dụ 2 (SGK trang 172): Điều tra tác động của con người tới môi trường?
Hướng dẫn giải

Bảng 3. Điều tra tác động của con người tới môi trường

	Các thành phần của hệ sinh thái hiện tại
	Xu hướng biến đổi các thành phần của hệ sinh thái trong thời gian tới
	Những hoạt động của con người đã gây nên sự biến đổi hệ sinh thái
	Đề xuất biện pháp khắc phục, bảo vệ

	Nhân tố vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, đất đá,…
	Diễn biến theo chiều hướng xấu: ánh sáng mạnh, nhiệt độ tăng, độ ẩm không ổn định,… 
	· Đun nấu trong gia đình.

· Đốt cháy nhiên liệu.

· Sự gia tăng của hoạt động giao thông vận tải.

· Tàn phá thảm thực vật.

· Xả rác bừa bãi.
	· Thu gom và xử lí rác đúng cách, đổ rác đúng nơi quy định, tái sử dụng rác.

· Sử dụng các nguồn năng lượng thay thế: năng lượng gió, năng lượng mặt trời,…

· Tích cực vệ sinh nhà ở và nơi công cộng.

· Trồng nhiều cây xanh.

· Sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lí.

· Nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường.

	Thực vật
	Ngày một nghèo nàn.
	
	

	Động vật nuôi.
	Dễ mắc bệnh truyền nhiễm.
	
	

	Vi sinh vật gây bệnh
	Ngày một nhiều và biến đổi phức tạp.
	
	

	Con người
	Mau lão hóa, sinh nhiều bệnh tật, khả năng miễn dịch suy giảm.
	
	


Ví dụ 3 (SGK trang 172): Nguyên nhân nào dẫn tới ô nhiễm hệ sinh thái đã quan sát? Có cách nào khắc phục được không?
Hướng dẫn giải

+ Nguyên nhân:

· Nước thải chưa qua xử lí thải vào môi trường nước làm cá tôm chết hàng loạt.

· Rác thải từ các khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt của con người thải ra môi trường.

· Khí thải từ khu công nghiệp, các nhà máy, các phương tiện giao thông thải ra môi trường không khí.

+ Cách khắc phục:

· Trồng nhiều cây xanh.

· Xử lí khí thải và nước thải khi thải ra môi trường.

· Thu gom rác thải đúng nơi quy định để môi trường thêm sạch đẹp.
Ví dụ 4 (SGK trang 172): Những hoạt động nào của con người đã gây nên sự biến đổi hệ sinh thái đã quan sát? Xu hướng biến đổi của hệ sinh thái đó là xấu đi hay tốt lên? Theo em, chúng ta cần làm gì để khắc phục những biến đổi xấu của hệ sinh thái đó?
Hướng dẫn giải
+ Hoạt động của con người gây ra hiện tượng ô nhiễm:
· Hoạt động sản xuất của các nhà máy, các khu công nghiệp đã tạo ra các chất thải và rác thải đã thải trực tiếp vào môi trường.

· Vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi.
· Vứt các vỏ thuốc sâu, thuốc bảo quản thực vật bừa bãi, không đúng nơi quy định.

· Sử dụng phân hữu cơ chưa qua xử lí.

· Đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện giao thông thải các chất độc hại vào môi trường.

+ Biện pháp cần thực hiện để khắc phục:

· Trồng nhiều cây xanh.

· Giữ gìn vệ sinh nơi ở, khu dân cư.

· Sử dụng các nguồn năng lượng mới không sinh ra khí thải.

· Xây dựng hệ thống xử lí chất thải trong các nhà máy khu công nghiệp, xây dựng các nhà máy xử lí và tái chế rác.
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